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 VIỆN CHĂN NUÔI
PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ
***
KỸ THUẬT SẢN XUẤT THỨC ĂN THÔ XANH

CHO BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018
I. Giới thiệu tổng quan
1. Phạm vi áp dụng 
Phạm vi áp dụng: Mô hình được áp dụng cho các hộ chăn nuôi bò sữa và bò thịt hoặc các hộ có sử dụng đến nguồn thức ăn thô xanh.
2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng trên gia súc nhai lại nói chung và bò sữa, bò thịt nói riêng
3. Đặc điểm, đặc tính 
Một số giống cỏ được sử dụng làm thức ăn thô xanh trong mô hình
3.1. Cỏ Hamill
Tên khoa học: Panicum maximum cv. Hamill; Nguồn gốc: Châu Phi; Đặc điểm: Họ hòa thảo, rễ chùm, thân đứng, thân và hoa màu trắng xanh, khả năng tái sinh rất tốt, ưu nhiều phân bón. Tuy nhiên, thu cắt không đúng lứa thân và lá sẽ già hóa nhanh hơn so với giống TD58; Năng suất chất xanh: 250-300 tấn/ha/năm. Chăm sóc tốt năng suất có thể đạt 400-450 tấn/ha/năm; Protein thô: 11-13%. Sử dụng: Dùng trong thu cắt, phơi khô và ủ chua. Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa tiếp theo 30- 35 ngày. Gieo trồng: Trồng bằng hạt hoặc trồng bằng thân gốc, lượng hạt giống cần cho 1ha (10.000 m2) là 6-8 kg/ha.  Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.

3.2. Cỏ K280

Tên khoa học: Panicum maximum cv. K280; Tên thường gọi: Sả lá nhỏ; Nguồn gốc:Châu Phi; Đặc điểm: Thân đứng, rễ chùm và rễ phát triển mạnh theo chiều sâu. Trên thân và lá có lông tơ nên khả năng chịu hạn và dẫm đạp rất tốt. Rất thích hợp cho đồng cỏ chăn thả; Năng suất chất xanh: 200-220 tấn/ha/năm. Protein thô: 10-11%. Sử dụng: Dùng trong chăn thả là chính Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa tiếp theo 30-35 ngày. Gieo trồng: Trồng bằng hạt hoặc trồng bằng thân gốc, lượng hạt giống cần cho 1ha (10.000 m2) là 6-8 kg/ha. Khả năng: Chịu giẫm đạp, chịu hạn, chịu bóng và đất nghèo dinh dưỡng. Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.
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3.3. Cỏ TD58

Tên thường gọi: cỏ Sả lá lớn; Nguồn gốc: Châu Phi; Đặc điểm:Thân đứng, phần thân gốc màu tím (là đặc điểm dễ dàng phân biệt với giống cỏ Hamill, common, mombasa). Cỏ sống được ở các vùng thoát nước tốt, ẩm và màu mỡ. Khả năng chịu hạn trung bình, không chịu được ở những vùng có mùa khô kéo dài hơn 5 tháng. Cỏ có thể chịu ngập trong một thời gian rất ngắn.Có Sả có khả năng phát triển tốt trong điều kiện được chiếu sáng trực tiếp nhưng cũng có thể tốt trong điều kiện bị che bóng 30%. Trong điều kiện bị che 50%, cỏ giảm một nữa năng suất. Năng suất chất xanh:  Năng suất trung bình 250- 350 tấn/ha/năm, chăm sóc tốt có thể đạt 400- 450 tấn/ha. Protein thô: 11-13%. Sử dụng: Chủ yếu sử dụng để thu cắt cung cấp tại chuồng, ngoài ra có thể phơi khô và ủ chua. Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa tiếp theo 30 -35 ngày. Gieo trồng: Có 2 phương thức trồng:

- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng 6-8 tấn giống thân/ha (10000 m2/ha)

- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng khoảng 6- 8 kg/ha (10000 m2/ha)
Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.
3.4. Cỏ Mombasa

Tên khoa học: Panicum maximum cv. Mombasa; Tên thường gọi:Mombasa guinea. Nguồn gốc:Thái Lan. Năng suất chất xanh: 250- 300 tấn/ha/năm. Protein thô: 8-12%. Sử dụng: Dùng trong thu cắt, phơi khô và ủ chua. Thu hoạch:  Lứa đầu thu cắt 60 ngày, các lứa tiếp theo 30-35 ngày. Nếu chăm sóc tốt, các lứa cắt có thể thu trong vòng 25-30 ngày. Gieo trồng: Có 2 phương thức trồng:
- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng 6-8 tấn giống thân/ha (10000 m2/ha)

- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng khoảng 6-8 kg/ha (10000 m2/ha)

Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 5-6 năm.
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3.5. Cỏ Ruzi 
Tên thường gọi: Ruzi; Nguồn gốc:Châu Phi; Đặc điểm: Cỏ hòa thảo, rễ chùm, thân nữa đứng, lâu năm, có thân ngầm. Chiều cao cây khi cỏ ra hoa khoảng 1,5m. Lá cỏ Ruzi dài khoảng 25cm, rộng khoảng 15mm, mềm và có nhiều lông. Cỏ có khả năng chịu hạn tốt, phát triển tốt ở vùng đất cao ráo, thoát nước tốt.Cỏ Ruzi có khả năng chịu bóng trung bình và có thể trồng được dưới tán của rừng dừa. Năng suất chất xanh: 150-180 tấn/ha/năm. Protein thô:11- 14%. Sử dụng:Thu cắt, phơi khô và ủ chua, đặc biệt sử dụng cho chăn thả rất phù hợp.

Thu hoạch: Lứa đầu thu cắt 55- 60 ngày,các lứa tiếp theo 3 -35 ngày.

Gieo trồng:Có 2 phương thức trồng:
- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng 6-8 tấn giống thân/ha (10000 m2/ha)

- Nếu trồng bằng hạt, cần sử dụng khoảng 5-7 kg/ha (10000 m2/ha)

Khả năng:Có khả năng chịu bóng, giẫm đạp, chịu hạn rất tốt. Tuy nhiên không chịu được ngập úng trong thời gian kéo dài

Lưu gốc: Trồng 1 năm có thể thu hoạch được 6-7 năm.
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3.6. Cỏ Mulato
Tên khoa học là Brachiaria ruziziensis, là thân cây bụi, mọc thành từng bụi, trong bụi có nhánh đứng và nhánh nằm. Cỏ lan rộng ở những nhành nằm, những nhành này có các đốt và có khả năng ra rễ. Cỏ có rễ chùm nên có khả năng chịu hạn rất tốt. Đây là giống cỏ không kén đất, chịu được biên độ pH rộng (4,8-8,0).

Cây cao khi thu hoạch từ 80-100cm, đường kính thân 4-5mm. Thân có đốt ngắn, thân và lá nhiều lông, mềm, gia súc thích ăn. Lá dài 25-27cm, rộng 1-1,5cm, phiến lá nhọn đầu và có màu xanh đậm. Là loại cỏ lâu năm, có khả năng sống sót qua mùa khô không tưới, trồng một năm thu hoạch được 5-6 năm.

Đủ thân, đủ nước, cỏ phát triển mạnh và cho năng suất cao khoảng 200-220 tấn/ha/năm, hàm lượng protein thô 10-13%. 
4. Các yêu cầu của mô hình (nguồn nước, năng lượng, lao động, diện tích)
Mô hình yêu cầu nước phải được cung cấp đầy đủ, tùy từng loại thức ăn thô xanh mà sẽ có mật độ trồng khác nhau cũng như tùy vào lượng bò sữa và bò thịt để có thể xác định được diện tích trồng phù hợp.

5. Tổng quan về mô hình trên thế giới, ở Việt Nam và tại TPHCM
Sản xuất thức ăn thô xanh được thực hiện trong mô hình chăn nuôi gia súc nhằm đáp ứng khả năng cung cấp thức ăn với điều kiện sản xuất khá đơn giản và phù hợp với hầu hết khu vực sinh thái, khí hậu và địa lý. Mô hình sản xuất thức ăn thô xanh được áp dụng hầu hết dành cho các loài động vật nhai lại mà chủ yếu ở đây là bò sữa và bò thịt. Các loại cỏ sẽ là đối tượng chính trực tiếp tạo ra nguồn thức ăn thô xanh.
Mô hình yêu cầu nguồn nước phải được cung cấp đầy đủ, lượng nước được sử dụng tùy thuộc vào thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu, thời tiết. diện tích khuyến khích nên áp dụng là 300-600m2/con bò.
Các loại cỏ được trồng thử nghiệm thâm canh trên đất lúa 1 vụ có tỷ lệ sống cao. Cụ thể, tỷ lệ sống của giống cỏ VA06 là cao nhất đạt 92,6%, sau đó đến giống cỏ Guatemala là 90,8%. Tỷ lệ sống thấp hơn là giống cỏ Ghinê là 84,4%. , tỷ lệ sống của các giống cỏ cũng khá cao. Tỷ lệ sống cao nhất ở giống cỏ VA06 đạt 95,3%, sau đó đến giống cỏ Guatemala là 92,5%. Tỷ lệ sống thấp nhất ở giống cỏ Ghinê chỉ đạt 86,5%, sau đó đến giống cỏ tín hiệu, đạt 86,5%.
Khả năng sinh trưởng phát triển của các cây thức ăn gia súc thể hiện ở sinh trưởng chiều cao cây sau 60 ngày gieo trồng. Các loại cỏ được trồng có khả năng sinh trưởng chiều cao cây tốt hơn. Đồng thời sinh trưởng chiều cao cây của các giống cỏ thân đứng đều cao hơn so với các giống cỏ thân bụi. Sinh trưởng chiều cao cây của giống cỏ thân đứng cao nhất là VA06 120,4cm, bên cạnh đó cỏ thân đứng Guatemala cũng khá cao, cao nhất ở đồi núi đạt 95,8cm, 

đồng bằng là 91,8cm và chiều cao cây đạt 93,6 cm.

Cỏ ruzi (Brachiaria ruziziensis) là các giống có khả năng chịu giẫm đạp, chịu hạn và lấn át cỏ dại tốt (Horn and Stur, 1999) rất phù hợp trong chăn thả.
Cỏ Sả lá nhỏ và cỏ Ruzi thích hợp cho đồng cỏ chăn thả. Trong điều kiện thí nghiệm ruzi (B. ruziziensis) có khả năng tái sinh, chịu giẫm đạp tốt và cho năng suất 8,0 tấn/ha/lứa cao hơn cỏ sả lá nhỏ (P. maximum cv K280).
Khi chăn thả luân phiên ở mật độ 8,5 AU/ha, đồng cỏ sả và cỏ ruzi có khả năng cung cấp 6-7 tấn /lứa 28 ngày, đáp ứng từ 51-66,7% nhu cầu ME của gia súc. Nếu bổ sung thêm thức ăn cho bò với mức 1,6 Mcal ME/100kg khối lượng thì một ha đồng cỏ chăn thả có khả năng sản xuất trên 1500 kg khối lượng gia súc

Giống cỏ Hamil (Panicum maximum cv. Hamil) hay còn gọi là cỏ sả lá lớn. Cỏ có nguồn gốc từ Kenya, được nhập nội vào Việt Nam từ những năm 1990. Cỏ Hamil là giống cỏ lâu năm, trồng một lần có thể khai thác 5 đến 6 năm. Cỏ đã được trồng và đánh giá ở nhiều vùng khác nhau trên cả nước. Theo Nguyễn Thiện và Lê Hòa Bình (1994), cỏ Hamil trồng tại Thụy Phương cho năng suất chất xanh 117,8 tấn/năm, Ba Vì 99,9 tấn/năm, Long Mỹ 40,6 tấn/năm và tại Bến Cát 100,7 tấn/năm. Phan Đình Thắm và cs (2004); Nguyễn Thị Thúy Hằng và cs (2013), cỏ Hamil trồng tại Thái Nguyên cho năng suất 14,8 tấn/lứa cắt.

Tại Trung tâm Bến cát, Đinh Huỳnh và cs (1993), so sánh năng suất chất xanh giống cỏ Hamil với 3 mức bón phân chuồng 10, 20 và 30 tấn/ha, ở khoảng cách hàng trồng 40cm, cỏ cho năng suất chất xanh tương ứng là 12,99; 15,56 và 18,95 tấn/ha/lứa cắt. Cũng tại Trung tâm, Ngô Tấn Hiển và cs (1998), với công thức phân bón lót 20 tấn phân chuồng, 80kg lân; 80kg kali và vôi bột 500 kg/năm và 60 kg ure (kg/lứa cắt), giống Hamil đạt năng suất 64,1 tấn/ha/năm (4 lứa/năm).
Đối với giống cỏ thân bụi thì cỏ Mulato là giống có sinh trưởng chiều cao cây cao nhất. Cụ thể chiều cao cây cỏ Mulato đạt cao nhất là 90,1cm, 89,7cm  cỏ Mulato có chiều cao cây thấp hơn đạt 73,2cm. Giống cỏ Ghinê cũng có sinh trưởng chiều cao cây khá tốt, sau 60 ngày trồng chiều cao cây đạt 73,1cm tại tỉnh Yên Bái, 76,4cm và đạt 68,3cm .
Năng suất chất xanh trung bình được tính chung cho các lứa cắt trong năm tại các điểm thí nghiệm (thời gian cắt tính theo mùa: Mùa mưa 45 ngày/lứa, mùa khô 60 ngày/lứa).

Số lứa được thu cắt của tất cả các giống cỏ được thử nghiệm là như nhau với 4 lứa cắt/năm. Tuy nhiên, riêng giống cỏ Stylo có số lứa cắt ít hơn là 3 lứa/năm. Nguyên nhân là do cỏ Stylo thuộc họ Đậu có khả năng tái sinh kém hơn các loại cỏ hòa thảo khác. Nhưng cỏ Stylo có hàm lượng dinh dưỡng cao, có khả năng cố định nitơ tự nhiên cho đất. Do đó mà giống cỏ Stylo vẫn đang được trồng phổ biến.
Năng suất chất xanh là yếu tố quan trong đánh giá khả năng cung cấp thức ăn cho gia súc. Có thể nhận thấy, các giống cỏ thân đứng có năng suất chất thu được khá cao ở cả 3 tỉnh thử nghiệm. Đặc biệt là giống cỏ VA06 có năng suất chất xanh thu được cao nhất đạt 10,92 tấn/ha/lứa cắt tại tỉnh Lào Cai. Tại tỉnh Yên Bái và Cao bằng thu được năng suất thấp hơn đạt 10,04-10,74 tấn/ha/lứa cắt. Trong các giống cỏ thân bụi thì cỏ Ghinê có năng suất chất xanh thu được cao nhất ở cả 3 tỉnh, đạt 9,15-9,73 tấn/ha/lứa. Sinh khối chất xanh thu được thấp nhất là giống cỏ Stylo đạt 3,45- 4,08 tấn/ha/lứa. Sau đó là giống cỏ tín hiệu, năng suất chất xanh đạt 5,15 tấn/ha/lứa tại tỉnh Lào Cai, tại Yên Bái đạt 5,08 tấn/ha/lứa và tại Cao Bằng là 4,83 tấn/ha/năm.
Bên cạnh việc đánh giá các cây thức ăn gia súc có khả năng thích nghi, sinh trưởng phát triển tốt, đạt năng suất chất xanh cao thì thành phần dinh dưỡng trong từng giống cũng phải đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của gia súc khi không có điều kiện để bổ sung thức ăn tinh. Kết qủa phân tích thành phần dinh dưỡng của các loại cỏ thử nghiệm được thể hiện như sau:
Các giống cỏ thí nghiệm có tỷ lệ vật chất khô (VCK) từ 16,55-21,51% lần lượt từ cao xuống thấp là cỏ Mulato đạt 22,05%, cỏ tín hiệu đạt 21,51%, cỏ Ghinê có tỷ lệ VCK là 20,08%. Cỏ thân đứng như Guatemala, Voi, VA06 có tỷ lệ VCK tương đối thấp tương ứng là 16,52%; 18,08%; 17,55%.
Tỷ lệ protein thô của các giống đều đạt tương đối cao > 4,85%. Đặc biệt là giống cỏ họ Đậu Stylo có tỷ lệ protein thô đạt 18,1%.
Tỷ lệ tinh bột thô của cỏ đạt từ 16,65-20,60%. Cụ thể hàm lượng tinh bột thô cao nhất là giống cỏ voi đạt 20,06%, sau đó là cỏ Guatemala đạt 19,18%. Hàm lượng tinh bột thô thấp nhất ở giống cỏ tín hiệu đạt 16,56%.
Tỷ lệ đường trong cỏ tươi của tập đoàn cỏ được đưa vào thử nghiệm có độ chênh lệch không cao, dao động trong khoảng 8,33-14,37%.
Tỷ lệ xơ thô cao nhất ở giống cỏ họ Đậu Stylo đạt 26,8%, sau đó là giống cỏ Guatemala đạt 23,84%. Tỷ lệ xơ thô thấp nhất ở cỏ VA06 chỉ đạt 20,27% vật chất khô.
Tính ngon miệng của các giống cỏ được xác định bằng phương pháp cho gia súc ăn trực tiếp nhiều loại cỏ có cùng khối lượng một lúc, mỗi giống 2kg, trải trên máng cùng một lúc, sau đó cho bò vào ăn. 
Qua kết quả thử nghiệm trên nhận thấy hầu hết trâu bò đều thích ăn các giống cỏ trên. Độ ngon miệng cao nhất được thể hiện ở cỏ Mulato đạt 100%.
Các giống cỏ có độ ngon miệng khá cao đó là Guatemala, VA06 đạt 95,0%, độ ngon miệng thấp nhất là giống cỏ Ghinê đạt 85%; Với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cho vùng miền núi phía Bắ c, thì nhu cầu trồng lúa trên đất 1 vụ vẫn phải được duy trì. Nhưng để tăng hệ số sử dụng đất, tránh hiện tượng bỏ hóa vụ Xuân và vụ Đông, đồng thời khắc phục được bài toán thiếu nguồn thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi thì chuyển đổi một phần đất trồng lúa sang trồng ngô dày làm thức ăn gia súc đã cùng lúc giải quyết được các vấn đề này.

Tổng sản lượng cỏ Mulato trồng xen với ngô là cao nhất đạt 6,22 tấn/ha v ới 5 lứa cắt tại tỉnh Cao Bằng, 5,43 tấn/ha với 4 lứa cắt tại Lào Cai và sản lượng cỏ Mulato tại Yên Bái thấp hơn đạt 4,65 tấn/ha với 4 lứa cắt.
Đối với các giống cây họ Đậu thì Stylo tỏ ra chiếm ưu thế về số lần cắt và sản lượng thu được ở cả 3 tỉnh. Với 3 lần cắt và sản lượng thu được ở Cao Bằng là 3,2 tấn/ha, Lào cai sản lượng đạt 2,41 tấn/ha với 2 lần cắt và Yên Bái với 3 lần cắt sẵn lượng đạt 2,25 tấn/ha.
Vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp, nguồn thức ăn tươi khan hiếm, không thể chăn thả tự nhiên thì ủ chua là phương pháp hữu hiệu để vừa đáp ứng được thức ăn cho gia súc vụ Đông và không bị dư thừa lãng phí trong vụ thu hoạch.

Như vậy, đánh giá về màu sắc của sản phẩm ủ chua có sự thay đổi giữa nguyên liệu ban đầu. Ví dụ khi nguyên liệu ban đầu là rơm rạ thì sản phẩm ủ chua có màu vàng, hay nguyên liệu là thân lá ngô thì sản phẩm có màu vàng xanh.
Độ thích ăn của gia súc phụ thuộc vào sản phẩ m ban đầu được đưa vào ủ như thế nào. Khi sản phẩm ủ chua là hỗn hợp rơm, thân lá ngô, cỏ chăn nuôi thì độ thích ăn của gia súc là cao nhất đạt 90,3%, sau đó là hỗn hợp các giống cỏ ủ chua thì độ thích ăn đạt 84,5%. Độ thích ăn của gia súc thấp nhất ở nguyên liệu ủ là rơm rạ chỉ dạt 68,2%.
Như vậy, khi ủ chua sản phẩm làm thức ăn dự trữ cho gia súc nên tận dụng hết các loại phụ phẩm để tạo ra sự đa dạng về thành phần cũng như nguồn dinh dưỡng của từng loại nguyên liệu. Đồng thời kích thích được sự thèm ăn của gia súc.
6. Nguồn gốc, xuất xứ của mô hình 
Đậu Văn Hải. Chuyển giao kỹ thuật trồng cây thức ăn gia súc trong nông hộ dân tộc ít người ở một số huyện tỉnh Đắk Lắk. 2012.

Đinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy. Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại trung tâm nghiênc ứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn. 2017.

Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân. Kết quả nghiên cứu về thức ăn và dinh dưỡng cho trâu, bò tại trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn. 2015.

Đinh Văn Cải và Phùng Thị Lâm Dung. Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn cho trâu  bò khu vực miền Đông Nam Bộ. 2005.

Đinh Văn Cải, Đoàn Đức Vũ, Đồng Thị Kiều Oanh. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn chính cho bò sữa theo hệ thống NRC (1988). 2014.

Phạm Văn Quyến. Cải tạo, vỗ béo bò kết hợp trồng cỏ thâm canh. 2007.

Phí Như Liễu. Chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng cỏ năng suất chất lượng cao phục vụ chăn nuôi gia súc tại Lâm Đồng. 2013.

Phí Như Liễu. Xây dựng mô hình sản xuất thức ăn xanh trong mùa khô để phục vụ chăn nuôi bò nông hộ tỉnh Gia Lai. 2013.

Nguyễn Thị Thu Hồng và Đinh Văn Cải. Khảo sát năng suất, chất lượng của cỏ Zuri và cỏ sả lá nhỏ K280 dùng trong bán chăn thả. 2007.
II. Quy trình kỹ thuật
1. Chuẩn bị, xây dựng mô hình
1.1. Chuẩn bị đất trước khi gieo trồng (Kỹ thuật làm đất) 

Chuẩn bị đất là một khâu rất quan trọng trong việc trồng cỏ, nếu chúng ta làm đất tốt sẽ góp phần 

· Làm đất tươi xốp

· Nâng cao tỷ lệ nảy mầm của hạt giống, tỷ lệ sống của cỏ sau mọc

· Hạn chế cỏ dại và tăng khả năng sinh trưởng của cỏ sau này.

Đầu mùa khô chúng ta nên cày phơi đất (3 chảo), trước khi trồng nên cày lại 1-2 lần (7 chảo), làm sạch cỏ dại,  phải gạt cho bằng phẳng mặt ruộng để tránh đọng nước khi trời mưa. Đối với khu đất có độ dốc lớn, khi làm đất mịn, sẽ gặp rủi ro dễ bị rửa trôi, xói mòn vào mùa mưa. sau đó bừa kỹ 2 lần, dọn sạch cỏ dại, rạch hàng sâu 20-25cm, hàng cách hàng 40- 50cm (tùy giống). Trồng bằng thân, bụi thì không cần làm đất kỹ như khi gieo hạt. 

1.2. Sử dụng phân bón 


Cần biết được thành phần dinh dưỡng của đất nơi trồng cỏ và nhu cầu dinh dưỡng của giống cỏ trồng, để làm căn cứ cho việc sử dụng loại phân và số lượng phân bón cho phù hợp. Nếu thiếu hoặc thừa đạm, lân và kali đều là không tốt.


Ví dụ: Thành phần dinh dưỡng của đất ở Bến Cát là: tỷ lệ cát 68%; pH (KCl) = 4,07%; pH= 4,45; N tổng số =0,11%; K2O=0,06%; P2O5= 0,09%; Cacbon =0,17%     

Nếu trồng giống Ruzi, cỏ Sả, Digitaria thì bón lót:  phân chuồng 30 tấn/ha, super lân 200 kg/ha. 7-10 ngày sau cắt bón KCl 50 kg/ha và tưới 8 m3/ha phân Vedargo (4,86%N; 1,25% K2O5 và 0,12% P2O5).
2. Quy trình hoạt động của mô hình 
2.1.Kỹ thuật trồng cỏ bằng phương pháp gieo hạt giống 

2.1.1 Chuẩn bị hạt trước khi gieo: 

phải kiểm tra chất lượng hạt trước khi gieo: 
· Hạt cỏ phải sạch bệnh: không bệnh truyền nhiễm, không có nấm ... 

· Hạt phải mẩy đều, tỷ lệ hạt lép hạt lửng ít, đồng nhất không lẫn tạp với giống khác 

· Tỷ lệ nảy mầm đạt yêu cầu: Kiểm tra trước khi gieo, có thể tiến hành trong phòng thí nghiệm hoặc trong vườn ươm (Tỷ lệ nảy mầm tối thiểu: Guinea là 45%; Paspalum 60%; cỏ Signal 40%, cỏ Stylo 60%..). TL mầm thấp thì phải tăng số lượng hạt cần gieo.

2.1.2 Xử lý hạt giống trước khi gieo

Hạt của một số giống cỏ có thời gian ngủ khoảng 3-6 tháng. Hạt được bảo quản trên một năm trong phòng lạnh tỷ lệ nảy mầm giảm khoảng 30% so với hạt chỉ bảo quản trong 3-6 tháng, một số loại hạt có vỏ cứng khó nảy mầm. Sau khi kiểm tra nếu TL nảy mầm thấp thì phải xử lý.

· Xử lý bằng axít

Xử lý axít đối với hạt cỏ hoà thảo thường ít sử dụng trừ khi hạt giống chưa già nhưng cần phải gieo ngay. Chẳng hạn như hạt Brachiaria có thể ngâm vào axit sulfuric đậm đặc khoảng 10 phút:

· Bỏ hạt giống vào axit sulfuric đậm đặc trong 10 phút và khuấy liên tục. Phần vỏ ngoài sẽ bị ăn mòn bởi axit.

· Đổ axit ra và rửa hạt cho tới khi không còn axit. Rửa nhiều lần sau đó trải mỏng hạt để làm khô.

· Kiểm tra khả năng nảy mầm của hạt đã xử lý. Nếu khả năng nảy mầm vẵn còn thấp và phần lớn hạt vẫn còn cứng và không hút nước thì có thể ngâm lại hạt giống trong axit lần nữa. Không được ngâm hạt giống trong axit hơn 30 phút cho một lần xử lý.

· Làm khô trước khi gieo

Hạt giống được sấy ở nhiệt độ 40- 600C đến 7 ngày hay hơn.

· Ngâm trong nước 

Hạt giống được ngâm trong nước nóng 800C trong khoảng 2-10 phút hay 1000C trong 3-5 giây. Làm như vậy giúp mở vỏ cứng ỏ một số cây họ đậu (Ví dụ: Leucaena).

· Loại bỏ vỏ bằng cơ học (cỏ họ đậu)

Với một số lượng nhỏ hạt giống có thể xử lý bằng dao, bấm móng tay hay giấy nhám. Hãy cẩn thận khi cắt tránh làm tổn thương mầm hạt. Nếu với một lượng lớn hạt giống, có thể sử dụng máy nghiền búa nhưng phải cần kính thước sàn phù hợp.

· Cấy vi khuẩn Rhizobium vào hạt (họ đậu): PP này ít được thực hiện
2.1.3 Gieo hạt cỏ

· Gieo trực tiếp trên đồng ruộng (gieo vãi hay gieo theo hàng):cỏ thể gieo trồng quanh năm nếu có nước tưới, mùa mưa gieo tốt nhất là đầu mùa, mưa ít.
· Gieo vãi ta nên trộn thêm đất vào hạt cỏ (TL 3:1) để gieo cho đều (ít sử dụng, khó làm cỏ dại).

Gieo theo hàng: chia đều lượng hạt cỏ cần gieo cho số hàng trên đất dụ kiến gieo hạt.

Khi gieo hạt nên trộn thêm thuốc chống côn trùng như Basudin đề phòng kiến tha  hạt cỏ. Hoặc trộn hạt cỏ với cám gạo để nhử cho kiến tha cám chúng thay vì tha hạt cỏ.


Chú ý: không nên vùi lấp hạt cỏ sâu trong đất vì sẽ làm cho cây con chết, TL sống thấp. Trồng trên nền đất sét hoặc đất pha sét: vùi sâu khoảng 1-1,25cm


Trồng trên đất cát nhẹ: vùi sâu khoảng 2,5-3,8cm. Hạt cỏ lớn (như hạt cỏ Ruzi) có thể lấp sâu hơn, tuỳ thuộc vào ẩm độ của đất. 


Đối với một số cây họ đậu có hạt lớn thì có thể vùi hạt sâu 4-6cm. Nghiên cứu cho thấy sự mất hạt có nguyên nhân chính là hạt bị vùi quá sâu trong đất.

· Hạt cỏ có thể gieo trong vườn ươm sau khi cây cao khoảng 15-20cm đánh ra đồng như cây lúa.

· Số lượng hạt giống: từ 5-8 kg/ha phụ thuộc vào từng loại hạt giống cỏ.

2.2. Kỹ thuật trồng cỏ bằng thân, gốc

2.2.1 Kỹ thuật trồng


Nhân giống bằng gốc: sau khi giống đã được chuẩn bị xong, sẽ trồng bằng cách đặt đứng, gốc và dậm thật chặt.


Nhân giống bằng thân: sau khi giống đã được chuẩn bị xong, sẽ trồng bằng cách đặt hom giống nằm nghiêng (cỏ Ruzi), hom giống nằm theo hàng, hom giống gối đầu nhau (cỏ voi) sau đó lấp đất và dậm chặt.
2.2.2 Mật độ và số lượng giống

	Chỉ tiêu
	Cỏ Sả
	Cỏ Ruzi
	Cỏ Voi

	Số lượng giống (tấn/ha)
	6-8
	5-7
	6-8

	Khoảng cách bụi – bụi
	25 ​- 35
	25 - 35
	Hom gối đầu

	Cây/bụi
	3 - 4
	3 - 4
	Hom theo hàng


Chăm sóc đồng cỏ sau khi trồng phải chú ý làm sạch cỏ dại, trồng dặm chỗ mất và khi cần phải bón thúc phân urê.
3.1 Đồng cỏ thu cắt

3.1.1 Chăm sóc và thu hoạch

Sau khi trồng 15-20 ngày dặm lại đồng cỏ cho thật đều, đảm bảo mật độ cây-cây : 25-35 cm, sau 30-35 ngày thì xới phá váng và dọn cỏ dại cho đồng cỏ.

Thu hoạch cỏ lần đầu sau khi trồng 55-60 ngày tuổi và các lần sau từ 35-40 ngày. Nếu thâm canh tốt có thể 22-25 ngày/lứa cắt. Khi thu cắt, cắt cách gốc 6-10 cm và cỏ trồng một lần cỏ thể khai thác 4-6 năm tùy mức độ chăm sóc.

Sau mỗi lứa cắt nên làm cỏ dại, xới gốc và bón phân cho đồng cỏ.

3.1.2 Quản lý đồng cỏ


Để khai thác và sử dụng đồng cỏ thu cắt được hiệu quả:

· Làm cỏ dại và nhổ cỏ tạp thường xuyên 

· Có hàng rào bảo vệ để tránh trâu, bò giẫm đạp làm hư hỏng đồng cỏ.

 Đồng cỏ trồng thu cắt nhưng không có tưới vào mùa khô, sau trận mưa đầu mùa chúng ta nên dọn vệ sinh đồng cỏ, làm sạch cỏ dại xới gốc và bón phân cho.
3.2  Đồng cỏ chăn thả

3.2.1 Thu cắt hoặc chăn thả lần đầu


Thời gian từ khi thiết lập đồng cỏ đến khi chăn thả lần đầu phụ thuộc vào loại cỏ và phương pháp nhân giống. Cỏ họ đậu phát triển chậm hơn cỏ hòa thảo, gieo bằng hạt chậm hơn trồng bằng hom, bụi. Cỏ thảo trồng hom thì khoảng 2-3 tháng, cỏ đậu trồng hạt có thể kéo dài 3-4 tháng mới thu hoạch lứa đầu. 


Theo kinh nghiệm thì lần đầu nên cắt lần sau mới đưa bò vào chăn thả.

3.2.2 Quản lý đồng cỏ chăn thả


Phải quản lý đồng cỏ thật tốt để có sản lượng ổn định và duy trì đồng cỏ trong nhiều năm.
Chất lượng đồng cỏ chăn thả phụ thuộc vào giống cỏ, lượng mưa, dinh dưỡng trong đất, khoảng cách chăn thả, thời gian và số lượng gia súc chăn thả trên đồng cỏ. 


Mỗi loại cỏ có thời gian và tốc độ sinh trưởng khác nhau nên cần căn cứ vào hiện trạng của thảm cỏ để quyết định khoảng cách chăn thả, thời gian chăn thả và tính toán số bò chăn thả trên một diện tích đồng cỏ.


Thông thường một đàn gia súc chăn thả luân phiên trên 4-5 lô đồng cỏ. Mỗi lô chăn thả từ 6-7 ngày. Quay vòng lần lượt từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng. Một vòng quay từ 30-35 ngày. Diện tích mỗi ha chăn thả cho 25-30 bò cái sinh sản.


Mật độ gia súc chăn thả cao thì mức độ giẫm đạp của gia súc lên cỏ nhiều, làm mất đi số lượng cỏ và giảm chất lượng thảm cỏ. Số gia súc chăn thả trên đồng cỏ ít sẽ ăn không hết cỏ, để cỏ già lãng phí. Cách đơn giản là quan sát số lượng lá và màu xanh lá trên thảm cỏ để biết mức độ chăn thả. 


Sau mỗi đợt chăn thả cần bón phân cho đồng cỏ, dọn cỏ dại để thảm cỏ mọc đều. Không chăn thả nặng vào cuối mùa mưa, tạo cơ hội cho cây cỏ ra hoa kết hạt, phát tán hạt cho vụ sau.


Mỗi năm cần bón ít nhất 100kg super phốt phat và 10 tấn phân chuồng cho 1ha đồng cỏ chăn thả.


Đối với đồng cỏ chăn thả hòa thảo và đậu thì việc duy trì cỏ họ đậu để cân bằng hàm lượng protein của thức ăn là rất quan trọng. Để đạt được điều này cần chú ý đến chế độ bón phân và quản lý chăn thả. Bón nhiều N (phân urê) cỏ hoà thảo mọc nhanh hơn sẽ lấn át và che lấp cỏ họ đậu. Chăn thả nặng cỏ đậu cỏ đậu bị gặm cụt sát đất không có cơ hội tái sinh và không có cơ hội ra hoa kết trái, tỷ lệ cây cỏ đậu mất dần. Để duy trì tỷ lệ cỏ thảo và đậu trên đồng cỏ hỗn hợp cần chọn những giống cỏ thảo sinh trưởng chậm, ít tán che. Không bón nhiều N, bón đủ phân P và K để thúc đẩy sinh trưởng của cỏ đậu và kết hợp với chăn thả vừa phải.

III. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình
Thức ăn thô xanh được sản xuất từ các mô hình có chất lượng và năng suất cao hơn so với các loại thức ăn thô xanh có sẵn trong tự nhiên.
IV. Những thuận lợi, khó khăn và lưu ý khi triển khai mô hình

Thuận lợi: mô hình được triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế của các hộ chăn nuôi gia súc nhai lại. Nhiều hộ chăn nuôi có tìm hiểu thông tin về các loại thức ăn thô xanh nhưng không biết nguồn giống hoặc có nguồn cung cấp giống nhưng không biết về quy trình, kỹ thuật canh tác, chăm sóc nuôi dưỡng dẫn đến hiệu quả không cao. Thời gian cho kết quả của mô hình ngắn nên tạo được độn lực để người dân tiếp tục phát triển mô hình.
Khó khăn: Thời gian dành cho chăm sóc và nuôi dưỡng đồng cỏ nhiều hơn so với việc lấy thức ăn thô xanh từ tự nhiên.
V. Hiệu quả đầu tư mô hình
1. Hiệu quả về kinh tế
Kỹ thuật sản xuất thức ăn thô xanh thực hiện tại mô hình mặc dù có chi phí sản xuất và công lao động nhiều hơn so với không sản xuất hoặc không áp dụng theo quy trình nhưng lại đem lại thức ăn thô xanh có năng suất, chất lượng cao hơn. Hiệu quả kinh tế của mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất thức ăn thô xanh cao hơn so với mô hình không áp dụng ước tính khoảng 100 đồng/kg thức ăn thô xanh.
2. Hiệu quả về xã hội
Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất thức ăn thô xanh giúp tận dụng tối đa nguồn đất phục vụ cho nông nghiệp, đem lại hiệu quả cao hơn so với phương thức truyền thống trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa.
3. Hiệu quả về môi trường

Thức ăn thô xanh nếu áp dụng đúng quy trình thì có hiệu suất sử dụng gần như 100%, trong khi với phương thức sản xuất truyền thống hiệu suất sử dụng thức ăn từ 50 - 60%, các phế phẩm này thường bị bỏ đi từ đó gây lãng phí nguồn thức ăn thô xanh, quỹ đất và gây ô nhiễm môi trường.
VI. Khả năng nhân rộng

Kỹ thuật sản xuất thức ăn thô xanh không chỉ giúp mô hình giải quyết vấn đề năng suất, chất lượng và chủ động về nguồn thức ăn giành cho gia súc mà còn giúp mô hình giải quyết vấn đề về việc sử dụng hiệu quả nguồn đất. Các vấn đề trên phù hợp với nhu cầu thiết yếu và sự phát triển của các hộ chăn nuôi gia súc trong tương lai. 
VII. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn

1. Địa chỉ tham quan mô hình:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
2. Địa chỉ cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi gia súc lớn, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
3. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn:

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ, khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
VIII. Hình ảnh minh họa (nếu có)
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Hình 1: cỏ Hamil
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Hình 2: cỏ K280
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Hình 3: cỏ Mombasa
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Hình 4: Xử lý đất trước khi trồng cỏ
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Hình 5: Chuẩn bị thân, gốc cỏ trước khi trồng
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Hình 6: Thực hiện trồng cỏ bằng thân, gốc
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Hình 7: Làm cỏ dại sau khi gieo trồng
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Hình 8: Thu hoạch cỏ
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Hình 9: Làm cỏ sau thu hoạch
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